
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Ô 11 Lô 5, Khu đổ thị Đền Lừ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

19/11/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ HOÀNG HẢI

0108992913

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
CÔNG NGHỆ HOÀNG HẢI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

2. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

3. Lắp đặt hệ thống điện 4321

4. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

5. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

6. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

7. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

8. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

10. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651(Chính)

11. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

14. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các loại nhà nước cấm)

4690

15. Xuất bản phần mềm 5820

16. Lập trình máy vi tính 6201

17. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

18. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

19. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

20. Cổng thông tin
(Trừ hoạt động báo chí)

6312

21. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
(trừ cung cấp thông tin cá nhân, thông tin nhà nước cấm, hoạt 
động báo chí)

6399

22. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

24. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: 
- Dịch vụ thư điện tử
- Dịch vụ truy nhập 
- Kinh doanh thẻ thanh toán dịch vụ viễn thông 
- Đại lý dịch vụ viễn thông 

6190
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4.900.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1ĐINH THỊ 
LỆ MỸ

23 Đặng Tiến Đông, 
Phường Cửa Bắc, 
Thành phố Nam 
Định, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

1.470.000.000 30,000 036187004212

2NGUYỄN 
HẢI LUÂN

19/55 Đặng Việt 
Châu, Phường Cửa 
Bắc, Thành phố Nam 
Định, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

3.430.000.000 70,000 162627276

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       162627276
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 19/55 Đặng Việt Châu, Phường Cửa Bắc, Thành phố 
Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 19/55 Đặng Việt Châu, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh 
Nam Định, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HẢI LUÂN Nam

28/02/1986 Kinh Việt Nam

02/07/2013 Công an Tỉnh Nam Định

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

3/3Thời gian đăng từ ngày 19/11/2019 đến ngày 19/12/2019


